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1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở:
1.1 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ mở
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt (“Quỹ”) là quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở theo Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK ngày 22/09/2022 và Giấy chứng nhận điều chỉnh gần nhất số 40/GCN-UBCK ngày 20/02/2025 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”). Quỹ được cấp phép hoạt động trong thời gian không xác định. Chứng chỉ Quỹ được giao dịch thông qua các đại lý phân phối.
Chứng chỉ Quỹ được chào bán ra công chúng lần đầu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 149/GCN-UBCK ngày 01/06/2022 do UBCKNN cấp. Theo quy định của giấy phép này, Quỹ được phép phát hành tối thiểu 5.000.000 đơn vị Quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam/đơn vị Quỹ.  
1.2	Địa chỉ liên hệ của Quỹ:
Lầu 5, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.
1.3	 Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở:
· Quy mô vốn Quỹ mở: 
· Vốn điều lệ của Quỹ theo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ là: 125.661.888.700 Việt Nam đồng.
· Quy mô vốn của Quỹ tại ngày lập báo cáo tài chính là: 38.590.204.800 Việt Nam đồng dựa trên số vốn thực góp của nhà đầu tư.  
	Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Mục tiêu đầu tư của Quỹ có thể được thay đổi theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và được báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
	Kỳ tính giá trị tài sản ròng (“NAV”): Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định hàng ngày vào các ngày làm việc và hàng tháng vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (“ngày định giá”). Trường hợp ngày định giá của kỳ định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo gần nhất. Đối với kỳ định giá hàng tháng, ngày định giá là ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.
	Tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ mở VCAMFI: Quỹ VCAMFI thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ bù theo quy định, việc giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.
	Hạn chế đầu tư của Quỹ mở: Hạn mức đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt được quy định chi tiết tuân thủ các quy định tại Thông tư hướng dẫn hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.
Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt phải bảo đảm:
a) Quỹ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên;
b) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
c) Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 9 Điều lệ Quỹ của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
d) Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 3 Điều 9 Điều lệ Quỹ, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ. Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác minh theo quy định tại Phụ lục 4 Điều lệ Quỹ;
e) Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 9 Điều lệ Quỹ;
f) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ;
g) Không được đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó;
h) Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng khác, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau:
· Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 
· Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, cổ phiếu của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 
· Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
i) [bookmark: _Ref330284178][bookmark: _Ref332879774]Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm.
-    Trừ trường hợp quy định ở trên, cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch so với các hạn chế quy định nêu trên và chỉ do các nguyên nhân sau:
a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ; 
b) Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
c) Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
d) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;
e) Quỹ đang trong thời gian giải thể.
2.	Kỳ kế toán và Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
2.1 	Kỳ kế toán: 
	Kỳ kế toán 
	Bắt đầu từ
	Đến ngày

	Năm
	01 tháng 01
	31 tháng 12

	Quý I
	01 tháng 01
	31 tháng 03

	Quý II
	01 tháng 04
	30 tháng 06

	Quý III
	01 tháng 07
	30 tháng 09

	Quý IV
	01 tháng 10
	31 tháng 12


2.2	 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 
Đơn vị sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam và được trình bày trên các báo cáo tài chính theo đơn vị đồng Việt Nam (“VNĐ”). 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo thu nhập.
Tài sản và nợ phải trả bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày của báo cáo tình hình tài chính lần lượt được quy đổi theo tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Quỹ thường xuyên có giao dịch tại ngày của báo cáo tình hình tài chính. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo thu nhập.
3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:
3.1 		Chế độ kế toán áp dụng: 
Quỹ áp dụng Chế độ Kế toán Quỹ Đầu tư Chứng khoán ban hành theoThông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính và theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.
3.2 		Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: 
Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán quỹ mở quy định theo thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012. Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính. Quy định hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở được thực hiện theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
3.3 	Hình thức kế toán áp dụng: 
Quỹ áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chung.	
4. Các chính sách kế toán áp dụng:
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền:
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ, tiền gửi của nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ, tiền gửi của Quỹ cho mục đích thanh toán cho nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ Quỹ, tiền gửi phong tỏa tổng hợp về mua Chứng chỉ Quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn không quá ba (03) tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
4.2 Nguyên tắc ghi nhận và phân loại các khoản đầu tư:
Nguyên tắc phân loại
Quỹ phân loại các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết được mua với mục đích kinh doanh là chứng khoán kinh doanh. 
Ghi nhận/chấm dứt ghi nhận:
Việc mua và bán các khoản đầu tư được ghi nhận theo ngày thực hiện giao dịch - là tại ngày Quỹ ký kết hợp đồng mua hoặc bán khoản đầu tư đó. Các khoản đầu tư được chấm dứt ghi nhận khi quyền nhận dòng tiền từ các khoản đầu tư đã hết hạn hoặc về bản chất Quỹ đã chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu chứng khoán. 
Giá vốn của chứng khoán kinh doanh được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
Ghi nhận ban đầu:
Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở. 
Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị bằng không (0) và được đánh giá lại theo giá trị của các cổ phiếu đó vào ngày lập báo cáo tình hình tài chính.
Đánh giá lại:		
a) Trái phiếu niêm yết
- Giá yết bình quân (giá sạch) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế;
- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:
+ Giá mua bình quân gia quyền (giá sạch) cộng lãi lũy kế;
+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; 
+ Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
· Trường hợp trái phiếu bị hủy bỏ niêm yết theo quy định của pháp luật thì giá trái phiếu được sử dụng để định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế.
b) Trái phiếu không niêm yết 
- Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước Ngày Định Giá nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế
- Trong trường hợp không có giá yết trên hệ thống báo giá là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 
- Giá mua cộng lãi lũy kế; 
- Mệnh giá cộng lãi lũy kế; 
- Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
- Trong trường hợp tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá có nhiều hơn một giao dịch của trái phiếu cần định giá (dẫn đến có nhiều giá yết), giá sử dụng là bình quân của các giá yết đã thực hiện trong ngày đó.					
c) Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom
- Giá được xác định là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác theo quy chế nội bộ của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;
- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá, giá được xác định là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng ba mươi (30) ngày trước Ngày Định Giá; hoặc
+ Giá mua; hoặc
+ Giá trị sổ sách; hoặc
+ Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
- Cổ phiếu đã được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch Chứng Khoán: giá được xác định là như định giá “Cổ phần và phần vốn góp khác” bên dưới.
- Đối với Chứng chỉ quỹ niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đến trước kỳ giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch:
+ Từ thời điểm Quỹ đại chúng được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đến trước kỳ định giá đầu tiên của Chứng chỉ quỹ đó, giá được xác định là Giá mua Chứng chỉ quỹ đó.
+ Từ kỳ định giá đầu tiên đến trước kỳ giao dịch đầu tiên của Chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán, giá được xác định là Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ tại Ngày định giá gần nhất của Quỹ 
d) Cổ phiếu của công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch
Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá theo giá đóng cửa tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.
e) Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”)
· [bookmark: _GoBack]Giá trung bình dựa trên báo giá (giá của giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan cung cấp.
· Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
+ Giá xác định theo phương pháp được trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban đại diện Quỹ chấp thuận; hoặc
+ Giá trung bình từ hai (02) tổ chức cung cấp báo giá; hoặc		
+ Giá mua; hoặc
+ Giá trị sổ sách.
f) Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch
Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:
· Giá trị sổ sách; hoặc
· Mệnh giá; hoặc
· Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận và phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.
g) Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản
Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:
· 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; hoặc
· Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận và phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.
h) Cổ phần. phần vốn góp khác
Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại Ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong các mức giá sau:
· Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc
· Giá trị sổ sách; hoặc
· Giá xác định theo phương pháp được trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.
i) Chứng khoán phái sinh niêm yết có giao dịch
Chứng khoán phái sinh niêm yết có giao dịch trong vòng 15 ngày tính đến Ngày định giá, giá được xác định là Giá đóng cửa hoặc Giá thanh toán cuối ngày gần nhất trước Ngày định giá. 
Trường hợp Chứng khoán phái sinh niêm yết tại Ngày giao dịch cuối cùng và chuẩn bị hủy niêm yết, giá được xác định là Giá thanh toán cuối cùng do VSDC xác định.
j) Chứng khoán phải sinh niêm yết không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày định giá
Mức giá được xác định là một trong các mức giá sau:
· Giá đóng cửa của tài sản/ công cụ cơ sở;
· Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.
k) Quyền mua chứng khoán
Quyền mua chứng khoán phái sinh từ các chứng khoán đang được nắm giữ bởi Quỹ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động chưa thực hiện trong kỳ lập báo cáo tài chính. Giá trị của quyền mua chứng khoán được xác định là phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý (theo các phương pháp nêu trên) của chứng khoán tại ngày của báo cáo tài chính và số tiền thực trả để thực hiện quyền mua vào ngày thông báo thực hiện quyền mua nhân với tỷ lệ thực hiện quyền.
l) Các tài sản được phép đầu tư khác
Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại Ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện Quỹ thông qua.
Lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư:			
Các khoản lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo thu nhập theo quy định tại Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành.
4.3 Các khoản phải thu:
Các khoản phải thu bao gồm những khoản phải thu từ hoạt động bán chứng khoán, phải thu cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khác. Các khoản phải thu được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Các khoản phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. 
Dự phòng phát sinh trong năm liên quan đến phải thu bán chứng khoán được hạch toán vào chi phí trong báo cáo thu nhập.
Dự phòng phát sinh trong năm liên quan đến cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khác được hạch toán giảm thu nhập trong báo cáo thu nhập.
Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán được trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019:
	Thời gian quá hạn
	Mức trích lập dự phòng

	Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm
	30%

	Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm
	50%

	Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm
	70%

	Trên ba (03) năm
	100%

	
	


4.4 Các khoản phải trả: 
Các khoản phải trả được trình bày trên Báo cáo tài chính theo nguyên giá của các khoản phải trả cho hoạt động mua lại Chứng chỉ Quỹ, phải trả cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, phải trả thù lao Ban đại diện Quỹ, phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ. Ngân hàng giám sát và các khoản phải trả khác.
4.5 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
4.5.1 	Nguyên tắc ghi nhận vốn góp phát hành:
Vốn góp phát hành phản ánh nguồn vốn đầu tư của Quỹ do các nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ theo phương thức mua Chứng chỉ Quỹ ở lần phát hành lần đầu và các lần tiếp theo. Vốn góp phát hành được phản ánh theo mệnh giá.
4.5.2	 Nguyên tắc ghi nhận vốn góp mua lại:							
Vốn góp mua lại phản ánh tình hình mua lại Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tại các kỳ giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Vốn góp mua lại được phản ánh theo mệnh giá.
4.5.3 	Thặng dư vốn góp của nhà đầu tư:
Thặng dư vốn góp thể hiện chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ với mệnh giá trên một chứng chỉ quỹ được phát hành/mua lại.
4.5.4 	Phân phối thu nhập của Quỹ:
Cổ tức của Quỹ được ghi nhận là một khoản phải trả trong các báo cáo tài chính của kỳ kế toán mà cổ tức được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư.
4.6 Nguyên tắc ghi nhận các khoản thu nhập:
Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ nhận được các lợi ích kinh tế một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu.	
Tiền lãi
Thu nhập lãi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng và trái phiếu được ghi nhận vào báo cáo hoạt động trên cơ sở dự thu trừ khi khả năng thu lãi không chắc chắn. 
Cổ tức
Thu nhập cổ tức được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động khi quyền cổ tức của Quỹ được thiết lập.	
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi nhận được thông báo giao dịch từ Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam đã được kiểm tra bởi Ngân hàng Giám sát (đối với chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán chưa niêm yết).
4.7 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí:				
Các khoản chi phí được hạch toán theo nguyên tắc dự thu, dự chi và ghi nhận vào báo cáo thu nhập. Các khoản chi phí phát sinh từ việc bán các khoản đầu tư được trừ vào tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư. Các khoản chi phí của Quỹ được quy định cụ thể tại Điều 60, Điều 61 trong Điều lệ Quỹ bao gồm: 	
· Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho công ty quản lý Quỹ;					
· Giá dịch vụ trả cho các dịch vụ giám sát, quản trị quỹ, bảo quản tài sản Quỹ do ngân hàng giám sát thực hiện;
· Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng;
· Phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của Pháp luật;		
· Chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ;	
· Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn định giá, đánh giá tài sản quỹ và tư vấn luật nhằm bảo vệ quyền lợi người đầu tư;		
· Chi phí liên quan đến việc tổ chức, triệu tập họp thường niên của Đại hội người đầu tư và Ban đại diện Quỹ;							
· Các chi phí khác theo quy định của Điều lệ Quỹ.		
4.8 Phân phối thu nhập của Quỹ:
Theo Điều lệ của Quỹ, lợi nhuận phân chia sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ và bảo đảm trước khi phân chia lợi nhuận thì Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trước khi trả hết số lợi nhuận đã định. 
Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc đơn vị Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận phải được sự chấp thuận trước của Đại hội Nhà đầu tư hoặc được sự chấp thuận của Ban Đại Diện Quỹ (nếu Đại hội Nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định).
4.9 Thuế:						
Theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế của các cá nhân và tổ chức đầu tư trong các giao dịch sau:
Giao dịch trả cổ tức cho nhà đầu tư
Khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư, Quỹ phải tuân thủ quy định khấu trừ và nộp thuế theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 (“Thông tư 78”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 (“Thông tư 111”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 (“Thông tư 92”). Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành và Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia cổ tức cho tổ chức đầu tư. Theo đó, khi trả cổ tức cho các tổ chức đầu tư, không phân biệt tổ chức đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, Công ty Quản lý Quỹ cần giữ lại 20% lợi nhuận được phân phối (ngoại trừ phần lợi nhuận được phân phối đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành). Khi trả cổ tức cho nhà đầu tư cá nhân, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân bằng 5% lợi nhuận được phân phối.
Giao dịch mua lại Chứng chỉ Quỹ 
Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế đối với giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ cá nhân (trong nước và nước ngoài) và những tổ chức được phân loại là tổ chức nước ngoài theo Thông tư 111 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 92 và Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018. Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế áp dụng là 0.1% giá trị chuyển nhượng. Công ty Quản lý Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư là tổ chức trong nước. Các nhà đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế cho Nhà nước theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014.
4.10 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ:
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ cho số lượng chứng chỉ quỹ tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính và được làm tròn xuống lấy đến hai (2) chữ số thập phân.
5. Thông tin bổ sung cho các báo cáo tài chính:
5.1 Tiền gửi ngân hàng:
		
	Tại ngày 31/12/2025
VNĐ
	Tại ngày 30/09/2025
VNĐ

	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký
	
2.611.560.762
	
2.418.554.112

	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng
	0
	0

	
	2.611.560.762
	2.418.554.112


5.2 	Các khoản đầu tư:
	Chi tiết các khoản đầu tư của Quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:
	 
	31/12/2025
	

	Khoản đầu tư
	Giá mua
	Giá thị trường
	Chênh lệch đánh giá
	Giá trị đánh giá lại theo giá trị thị trường

	
	
	
	Chênh lệch tăng
	Chênh lệch giảm
	

	 
	VNĐ
	VNĐ
	VNĐ
	VNĐ
	VNĐ

	 
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]=[1]+[3]-[4]

	Trái phiếu niêm yết
	39.266.051.018
	39.367.103.640
	377.800.799
	(276.748.177)
	39.367.103.640

	Trái phiếu chưa 
niêm yết

	4.000.000.000
	4.000.000.000
	
	
	4.000.000.000

	
	43.266.051.018
	43.367.103.640
	377.800.799
	(276.748.177)
	43.367.103.640



5.3	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư:
		
	Tại ngày 
31/12/2025
VNĐ
	Tại ngày 
30/09/2025
VNĐ

	[bookmark: _Hlk179796871]   Các khoản phải thu và dự thu trái tức, tiền lãi các khoản đầu tư
	684.851.370
	993.552.605

	
	684.851.370
	993.552.605


5.4	Phải trả dịch vụ quản lý quỹ:
5.4.1 	Giá dịch vụ quản lý Quỹ:
	Giá dịch vụ quản lý Quỹ được tính hàng ngày và hàng tháng dựa trên số ngày thực tế trong kỳ định giá và giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày định giá. Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý Quỹ là 1.4% một năm tính trên Tổng Giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày định giá.
5.4.2 	Giá dịch vụ lưu ký, giá dịch vụ giám sát Quỹ, giá dịch vụ quản trị Quỹ, giá dịch vụ xử lý giao dịch chứng khoán:
Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký được tính dựa trên như sau: 0,05% * Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366).
Mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu hàng tháng là 15.000.000 đồng Việt Nam. Giá dịch vụ lưu ký không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%.
Giá dịch vụ giám sát, giá dịch vụ quản trị Quỹ được tính vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng dựa trên số ngày thực tế trong kỳ định giá và giá trị tài sản ròng (“NAV”) của Quỹ tại ngày định giá. Tỷ lệ giá dịch vụ giám sát và giá dịch vụ quản trị Quỹ hàng năm lần lượt là 0,02% và 0,03%. Giá dịch vụ giám sát và giá dịch vụ quản trị Quỹ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 10%.
Mức giá dịch vụ tối thiểu hàng tháng của giá dịch vụ giám sát và giá dịch vụ quản trị Quỹ lần lượt là 5.500.000 đồng Việt Nam và 16.500.000 đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Giá dịch vụ xử lý giao dịch mua, bán chứng khoán là 0,03%* giá trị giao dịch trong ngày tối thiểu là 50.000 đồng Việt Nam/ ngày giao dịch.
5.4.3 	Thù lao cho Ban đại diện Quỹ:
	Ngoài tiền thù lao, không có bất kỳ hợp đồng nào mà theo đó Quỹ và bất kỳ thành viên nào của Ban Đại diện Quỹ là một bên tham gia ký kết hợp đồng trong trường hợp thành viên Ban Đại diện Quỹ có lợi ích quan trọng trong hợp đồng. Thù lao cho Ban đại diện Quỹ được ghi nhận là chi phí của Quỹ trong báo cáo thu nhập. 
5.5. Tình hình biến động vốn chủ sở hữu:
	
	Tại ngày 30/09/2025
VNĐ
	Phát sinh trong kỳ
VNĐ
	Tại ngày 31/12/2025
VNĐ

	Vốn góp phát hành
	
	
	

	Số lượng CCQ (1)
	17.444.984,90
	22.120,46
	17.467.105,36

	Giá trị ghi theo mệnh giá (2)
	174.449.849.000
	221.204.600
	174.671.053.600

	Thặng dư vốn góp phát hành (3)
	3.379.492.600
	47.469.443
	3.426.962.043

	Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3)
	177.829.341.600
	268.674.043
	178.098.015.643

	Vốn góp mua lại
	
	
	-

	Số lượng CCQ (5)
	(13.084.720,26)
	(523.364,62)
	(13.608.084,88)

	Giá trị ghi theo mệnh giá (6)
	(130.847.202.600)
	(5.233.646.200)
	(136.080.848.800)

	Thặng dư vốn góp mua lại (7)
	(19.349.770.354)
	(1,136,813,522.)
	(20.486.583.876)

	Tổng giá trị mua lại CCQ (8) = (6) + (7)
	(150.196.972.954)
	(6.370.459.722)
	(156.567.432.676)

	Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) + (5)
	4.360.264,64
	(501.244,16)
	3.859.020,48

	Giá trị vốn góp hiện hành (10) = (4) + (8)
	27.632.368.646
	(6.101.785.679)
	21.530.582.967

	Lãi/(lỗ) lũy kế (12)
	24.834.207.817
	99.104.488
	24.933.312.305

	NAV hiện hành (13) = (10) + (12)
	52.466.576.463
	
	46.463.895.272

	NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (14) = (13)/(9)
	12.032,88
	
	12.040,33


5.6	Lợi nhuận chưa phân phối:
	
	Tại ngày 30/09/2025
VNĐ
	Phát sinh trong kỳ
VNĐ
	Tại ngày 31/12/2025
VNĐ

	Lợi nhuận chưa phân phối
	24.834.207.817
	99.104.488
	24.933.312.305


5.7	Thuyết minh về giá trị tài sản ròng (NAV):
	Ngày tính NAV
	Số lượng CCQ
	NAV (VND)
	NAV/1 CCQ tại ngày tính NAV (CCQ)
	Tăng/Giảm NAV/1 CCQ

	01/10/2025
	 4.360.264,64 
	  52.430.967.303
	 12.024,72 
	

	08/10/2025
	 4.360.264,64 
	  52.429.669.401
	 12.024,42 
	          (0,30)

	15/10/2025
	 4.360.264,64 
	  52.705.897.150
	 12.087,77 
	          63,35 

	19/10/2025
	 4.360.264,64 
	  52.591.588.212
	 12.061,55 
	         (26,22)

	20/10/2025
	 4.360.002,50 
	  52.652.361.602
	 12.076,22 
	          14,67 

	21/10/2025
	 4.358.672,44 
	  52.798.470.147
	 12.113,42 
	          37,20 

	22/10/2025
	 4.358.916,92 
	  52.748.528.609
	 12.101,29 
	         (12,13)

	23/10/2025
	 4.358.916,92 
	  52.485.695.280
	 12.040,99 
	         (60,30)

	26/10/2025
	 4.357.286,94 
	  52.385.425.519
	 12.022,48 
	         (18,51)

	27/10/2025
	 4.358.031,78 
	  52.645.646.048
	 12.080,14 
	          57,66 

	28/10/2025
	 4.358.363,11 
	  52.114.924.620
	 11.957,45 
	       (122,69)

	29/10/2025
	 4.358.273,36 
	  52.692.885.178
	 12.090,31 
	        132,86 

	30/10/2025
	 4.358.849,41 
	  52.742.139.174
	 12.100,01 
	           9,70 

	31/10/2025
	 4.358.546,76 
	  52.436.988.591
	 12.030,84 
	         (69,17)

	02/11/2025
	 4.358.546,76 
	  52.450.961.890
	 12.034,04 
	           3,20 

	03/11/2025
	 4.355.739,44 
	  52.358.201.463
	 12.020,50 
	         (13,54)

	04/11/2025
	 4.353.070,53 
	  52.948.732.361
	 12.163,53 
	        143,03 

	05/11/2025
	 4.350.261,34 
	  52.933.578.887
	 12.167,90 
	           4,37 

	06/11/2025
	 4.346.961,34 
	  52.730.667.780
	 12.130,46 
	         (37,44)

	09/11/2025
	 4.343.661,34 
	  52.600.919.301
	 12.109,81 
	         (20,65)

	10/11/2025
	 4.343.305,14 
	  53.062.405.726
	 12.217,05 
	        107,24 

	11/11/2025
	 4.343.474,46 
	  52.623.334.594
	 12.115,49 
	       (101,56)

	12/11/2025
	 4.347.334,38 
	  52.491.343.845
	 12.074,37 
	         (41,12)

	13/11/2025
	 4.347.499,19 
	  52.381.635.390
	 12.048,68 
	         (25,69)

	16/11/2025
	 4.347.581,77 
	  52.602.210.469
	 12.099,18 
	          50,50 

	17/11/2025
	 4.346.481,76 
	  52.787.405.610
	 12.144,85 
	          45,67 

	18/11/2025
	 4.346.481,76 
	  52.963.073.298
	 12.185,27 
	          40,42 

	19/11/2025
	 4.346.231,21 
	  53.006.009.061
	 12.195,85 
	          10,58 

	20/11/2025
	 4.346.311,70 
	  52.658.420.415
	 12.115,65 
	         (80,20)

	23/11/2025
	 4.346.311,70 
	  52.517.001.876
	 12.083,11 
	         (32,54)

	24/11/2025
	 4.346.297,61 
	  52.686.752.343
	 12.122,21 
	          39,10 

	25/11/2025
	 4.346.113,76 
	  52.558.428.380
	 12.093,20 
	         (29,01)

	26/11/2025
	 4.346.196,03 
	  52.537.093.108
	 12.088,06 
	          (5,14)

	27/11/2025
	 4.346.196,03 
	  52.463.392.529
	 12.071,10 
	         (16,96)

	30/11/2025
	 4.346.937,87 
	  52.915.138.499
	 12.172,96 
	        101,86 

	01/12/2025
	 4.346.937,87 
	  53.226.182.747
	 12.244,52 
	          71,56 

	02/12/2025
	 4.347.588,19 
	  52.916.037.917
	 12.171,35 
	         (73,17)

	03/12/2025
	 4.347.751,85 
	  52.952.820.125
	 12.179,35 
	           8,00 

	04/12/2025
	 4.357.319,54 
	  52.849.802.991
	 12.128,97 
	         (50,38)

	07/12/2025
	 4.357.319,54 
	  53.046.844.349
	 12.174,19 
	          45,22 

	08/12/2025
	 4.357.072,66 
	  53.079.155.163
	 12.182,29 
	           8,10 

	09/12/2025
	 4.357.236,01 
	  52.936.220.661
	 12.149,03 
	         (33,26)

	10/12/2025
	 4.357.317,22 
	  52.363.136.265
	 12.017,28 
	       (131,75)

	11/12/2025
	 4.357.231,18 
	  53.346.037.923
	 12.243,10 
	        225,82 

	14/12/2025
	 4.357.231,18 
	  52.898.157.458
	 12.140,31 
	       (102,79)

	15/12/2025
	 4.357.231,18 
	  52.560.211.344
	 12.062,75 
	         (77,56)

	16/12/2025
	 4.357.231,18 
	  52.509.041.334
	 12.051,01 
	         (11,74)

	17/12/2025
	 4.357.232,48 
	  53.936.447.467
	 12.378,60 
	        327,59 

	18/12/2025
	 4.357.232,48 
	  53.582.980.565
	 12.297,48 
	         (81,12)

	21/12/2025
	 4.357.232,48 
	  53.693.832.661
	 12.322,92 
	          25,44 

	22/12/2025
	 4.357.313,22 
	  52.797.376.981
	 12.116,95 
	       (205,97)

	23/12/2025
	 4.357.477,44 
	  53.141.060.875
	 12.195,37 
	          78,42 

	24/12/2025
	 4.356.986,63 
	  52.998.094.306
	 12.163,93 
	         (31,44)

	25/12/2025
	 4.357.722,80 
	  52.597.555.667
	 12.069,96 
	         (93,97)

	28/12/2025
	 4.357.464,16 
	  52.914.172.947
	 12.143,34 
	          73,38 

	29/12/2025
	 4.358.939,04 
	  53.249.559.285
	 12.216,17 
	          72,83 

	30/12/2025
	 4.359.020,48 
	  53.072.976.957
	 12.175,43 
	         (40,74)

	31/12/2025
	 3.859.020,48 
	  46.463.895.272
	 12.040,33 
	       (135,10)


5.8	Lãi/(lỗ) bán các khoản đầu tư:
		
	Tổng giá trị bán/ 
đáo hạn trong kỳ
VNĐ

	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch
VNĐ
	Lãi/(Lỗ) bán chứng khoán từ 01/10/2025 đến 31/12/2025
VNĐ

	Trái phiếu chưa niêm yết
	-

	-

	-


	Trái phiếu niêm yết
	5.353.050.274
	5.287.965.145
	65.085.129

	
	5.353.050.274
	5.287.965.145
	65.085.129


5.9      Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính:
Không có sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính cần điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo tài chính.
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt


	Người lập
	Người duyệt

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Nguyễn Thị Nhung
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